
Tên khu vực Đồ đựng và bao 
bì nhựa Chai nhựa PET Các loại giấy, 

quần áo, vải Chai lọ và lon
Đồ kim loại, gốm 
sứ, thủy tinh, rác 

độc hại
Rác cháy được

Khu vực Narita
Hanazakicho / Tamachi / Azumacho
Honcho / Teradai / Nakamachi
Mabashi / Shinmachi / Tsuchiya
Wing Tsuchiya / Narita / Saiwaicho
Kamicho / Nanpeidai / Goubu
Fudougaoka / Igodai / Misatodai

Ngày thu gom sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nơi tập kết, vì vậy vui lòng xác 
nhận ngày thu gom trên biểu đồ và bảng bên phải.

Khu vực Kozu
Yatsushiro / Funakata / Daikata
Shitakata / Kitasuka / Hananokidai Thứ Năm 1・3

Thứ Năm
2・4

Thứ Tư
2・4

Thứ Hai
1・3

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Sáu

Iinaka / Kozunomori / Sogo
Obukuro (không bao gồm Asahigaoka Danchi) Thứ Ba 2・4

Thứ Tư
1・3

Thứ Tư
1・3

Thứ Sáu
2・4

Thứ Sáu
Thứ Hai
Thứ Năm

Ebesu / Iidacho / Namikicho
Obukuro (Asahigaoka Danchi)

Ngày thu gom sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nơi tập kết, vì vậy vui lòng xác 
nhận ngày thu gom trên biểu đồ và bảng bên phải.

Khu vực Habu
Manzaki / Odake / Takarada
Kamifukuda / Shimofukuda
Oshihata / Yamaguchi / Yoneno

Thứ Hai 1・3
Thứ Hai

1・3
Thứ Năm

2・4
Thứ Tư

1・3
Thứ Tư

Thứ Ba
Thứ Sáu

Khu vực Nakago
Nittsuma / Sekido / Wada
Ashida / Nogedaira
Higashikanayama / Shimokanayama
Higashi-Izumi / Nishi-Izumi / Akaogi

Thứ Tư 1・3
Thứ Tư

1・3
Thứ Năm

1・3
Thứ Hai

2・4
Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Sáu

Khu vực Kuzumi
Shiba / Omuro / Tsuchimuro
Koizumi / Naruge / Ou
Hataya / Inooka / Kuzumichuo
Araumi / Isobe / Mizukake
Shinizumi

Thứ Tư 1・3
Thứ Ba

2・4
Thứ Ba

1・3
Thứ Sáu

2・4
Thứ Sáu

Thứ Hai
Thứ Năm

Khu vực Toyosumi
Hokubu / Nanbu / Kitahadori
Sano / Tatsudai / Minamihadori
Naganuma / Ansai

Thứ Tư 2・4
Thứ Ba

2・4
Thứ Năm

2・4
Thứ Hai

1・3
Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Sáu

Khu vực Toyama
Kosuge / Yoshikura / Kawaguri
Kumeno / Touwada / Goshonouchi
Hatakeda / Komaino
Minami-Sanrizuka / Oshimizu
Honjo / Nishi-Sanrizuka

Thứ Tư 1・3
Thứ Tư

1・3
Thứ Hai

1・3
Thứ Năm

2・4
Thứ Năm

Thứ Ba
Thứ Sáu

Oyama / Yamanosaku / Baba
Kume / Tokko / Nagata
Horinouchi / Toyomi / Tenjinmine
Toho / Kinone

Thứ Tư 1・3
Thứ Hai

2・4
Thứ Hai

1・3
Thứ Năm

2・4
Thứ Năm

Thứ Ba
Thứ Sáu

Sanrizuka Goryo / Honsanrizuka
Sanrizuka / Shinkomaino
Sanrizuka Hikarigaoka

Thứ Ba 1・3
Thứ Ba

1・3
Thứ Sáu

1・3
Thứ Tư

2・4
Thứ Tư

Thứ Hai
Thứ Năm

Khu vực New Town
1-chome, 2-chome Nakadai Thứ Tư 1・3

Thứ Tư
1・3

Thứ Năm
2・4

Thứ Hai
1・3

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Sáu

3-chome đến 6-chome Nakadai Thứ Tư 1・3
Thứ Tư

1・3
Thứ Ba

2・4
Thứ Sáu

1・3
Thứ Sáu

Thứ Hai
Thứ Năm

Karabe, Akasaka Thứ Sáu 1・3
Thứ Tư

2・4
Thứ Tư

2・4
Thứ Ba

1・3
Thứ Ba

Thứ Hai
Thứ Năm

1-chome Hashikadai Thứ Tư 2・4
Thứ Sáu

1・3
Thứ Sáu

1・3
Thứ Ba

2・4
Thứ Ba

Thứ Hai
Thứ Năm

2-chome, 3-chome Hashikadai Thứ Tư 1・3
Thứ Sáu

2・4
Thứ Sáu

1・3
Thứ Ba

2・4
Thứ Ba

Thứ Hai
Thứ Năm

Azuma Thứ Tư 1・3
Thứ Hai

2・4
Thứ Hai

2・4
Thứ Năm

1・3
Thứ Năm

Thứ Ba
Thứ Sáu

Tamatsukuri Thứ Hai 1・3
Thứ Năm

2・4
Thứ Năm

2・4
Thứ Tư

1・3
Thứ Tư

Thứ Ba
Thứ Sáu

Khu vực Shimofusa
Saruyama / Osuge / Namegawa
Nishiosuka / Shinkawa / Yotsuya
Nagoya / Narui / Jizohara Shinden
Aoyama / Kuramizu / Nagi
Tobu / Nakazato / Nanasawa
Takaoka / Owada / Taka
Ono / Kobuke / Nomagome

Thứ Tư 2・4
Thứ Ba

1・3
Thứ Ba

1・3
Thứ Sáu

2・4
Thứ Sáu

Thứ Hai
Thứ Năm

Khu vực Taiei
Inou / Nado / Shibata / Houme   
Murata / Tokoro / Sakurada  
Najiki / Majori / Yokoyama  
Higashinodai / Onuma / Kuizaki 
Tokayama / Nakano / Tsubuura 
Makko / Usukuri / Kichioka  Shinden 
Hitotsubota / Maebayashi 
Mizunokami / Kawakami / Taragai 
Taieitoyomi / Kanrin

Thứ Hai 2・4
Thứ Tư

1・3
Thứ Tư

2・4
Thứ Năm

1・3
Thứ Năm

Thứ Ba
Thứ Sáu

Các loại ký hiệu tái chế

Pin niken-cadimi Pin nickel 
hydride kim loại Pin lithium-ion

Công viên thể thao Oyatsu

Đến Inashiki

Trường trung học cơ sở 
Narita

Toà thị chính
Ga Keisei-Narita

Ga Kozunomori

Ga JR Narita

Sở cảnh sát Narita

Trường tiểu học 
Misatodai

Trường tiểu học 
Narita

Trường tiểu học Heisei

Đường quốc lộ 51

Trường tiểu học Kozunomori

Đến Katori

Đường quốc lộ 51

Nhà văn hóa

Chùa Naritasan Shinsho-ji

Touwada
Bãi đậu xe 
Touwada

Đến Sakura

Đến Sogoreido

Đường quốc lộ 409

Đường quốc lộ 464

Đường quốc lộ 408

Đường lớn Nishiguchi

Nhà máy bảo trìLối vào Bệnh viện chữ 
thập đỏ Nhật Bản

Bệnh viện chữ thập đỏ Nhật Bản

Iida Shinden

Trường dạy lái xe

Hãy tải xuống từ mã QR bên trên nhé!
Una.

Xem lịch của các khu vực tại đây

Karabe

Fudougaoka

Igodai

Wing-Tsuchiya

Hanazaki-cho

Tamachi

TeradaiHoncho

Iidacho

Nakamachi

Kamicho

Nanpeidai

Nakadai

Yamaguchi

Mabashi
Shinmachi

Misatodai

Saiwaicho

Goubu

Tsuchiya

Narita

Narita

Narita

Narita

Kozunomori

Azumacho

Namikicho

Ebesu

【Sơ đồ】

Khu vực tham khảo bản đồ

N a r i t a　①
N a r i t a　②
N a r i t a　③
N a r i t a　④

K h u  v ự c  r ừ n g  K o z u

Đồ đựng và 
bao bì nhựa Chai nhựa PET Các loại giấy,

quần áo, vải Chai lọ và lon
Đồ kim loại, gốm 
sứ, thủy tinh, rác 

độc hại
Rác cháy được

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Hai

Thứ Sáu

Thứ Ba

2・4 Thứ Hai

2・4 Thứ Ba

2・4 Thứ Tư

2・4 Thứ Tư

2・4 Thứ Tư

1・3 Thứ Hai

1・3 Thứ Ba 

1・3 Thứ Tư

1・3 Thứ Tư

1・3 Thứ Tư

1・3 Thứ Tư

1・3 Thứ Sáu

1・3 Thứ Năm

1・3 Thứ Ba

1・3 Thứ Sáu

2・4 Thứ Tư

2・4 Thứ Sáu

2・4 Thứ Năm

2・4 Thứ Ba

2・4 Thứ Sáu

Thứ Ba・Thứ Sáu

Thứ Hai・Thứ Năm

Thứ Ba・Thứ Sáu

Thứ Hai・Thứ Năm

Thứ Hai・Thứ Năm

Đồ đựng và bao bì nhựa ..................................................

Chai nhựa PET  ...................................................................

Các loại giấy, quần áo, vải  .............................................

Chai lọ và lon  ....................................................................

Đồ kim loại, gốm sứ, thủy tinh, rác độc hại .................

Rác cháy được ..................................................................

Thứ Sáu hàng tuần

Thứ Tư của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 hàng tháng

Thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng

Thứ Ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng

Thứ Ba của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 hàng tháng

Thứ Hai và thứ Năm hàng tuần

Ngày 3 là ngày lễ nhỉ! Ngoại trừ ngày 1 
tháng 1 và ngày 2 tháng 1, rác vẫn được 
thu gom ngay cả khi ngày thu gom rơi 
vào ngày lễ! Ngày vứt chai nhựa PET của Karabe là 

thứ Tư của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 
hàng tháng nhỉ!
Là ngày 1 và 15  trên tờ lịch bên trái 
đấy!

Đối với trường hợp của Karabe 
- Khu vực New Town

Ngày vứt chai lọ và lon của Karabe là 
thứ Ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 
hàng tháng nhỉ!
Là ngày 14 và 28 trên tờ lịch bên trái 
đấy!

《Ví dụ tham khảo về cách đọc bảng》

Đối với rác chuyển nhà hay rác thải từ các cơ sở kinh doanh, v.v, có thể tự vận chuyển đến hoặc ủy quyền cho nhà thầu được cấp phép
Lượng rác lớn như rác chuyển nhà, rác tổng vệ sinh, nhánh cắt tỉa từ cây trong vườn, v.v.

Trường hợp phát sinh lượng rác lớn mang tính tạm thời, hãy tự vận chuyển đến cơ sở xử lý rác của thành phố hoặc yêu cầu các nhà thầu được 
cấp phép sau đây thu gom và vận chuyển.

Rác thải từ các cơ sở kinh doanh (văn phòng, cửa hàng, nhà hàng, v.v.)
Không được vứt rác thải phát sinh từ các cơ sở kinh doanh (rác thải thông thường) tại nơi tập kết rác thải sinh hoạt. Hãy tự vận chuyển đến cơ sở 
xử lý rác của thành phố hoặc yêu cầu các nhà thầu được cấp phép sau đây thu gom và vận chuyển.
Ngoài ra, cơ sở xử lý rác của thành phố không thể tiếp nhận rác thải công nghiệp.  Chi phí vận chuyển đến Nhà máy Narita Tomisato Izumi Seisou: 220 yên/10 kg

Bảng danh sách nhà thầu được cấp phép thu gom và vận chuyển rác thải thông thường của thành phố Narita

Công ty CP Midori Kankyo - Chi nhánh Narita (Najiki)
Công ty CP Midori Sangyo - Chi nhánh Narita (Kawaguri)
Công ty TNHH TPO (Sanrizukagoryo)
Công ty CP Hokushin Sangyo (Kitahadori)
Công ty TNHH Recycle Ya Ono (Ashida)
Công ty TNHH Shinko Sangyo (Honsanrizuka)
Công ty CP Seiun Kogyo (Takarada)

Công ty TNHH Kataoka Seiso Service (Misatodai) 
※Không thể thu gom nếu chỉ giao dịch đồ điện gia dụng

Công ty CP Kyodo Recycle (Sanrizuka Hikarigaoka)

Công ty CP Hokuso Forest (Thành phố Inzai) 
※Chỉ áp dụng với cành cây và cỏ

Công ty TNHH Tokiwa Rikuso (Honjo)
Công ty CP Wako Shoji (Nagi)
Công ty CP Kankyo Biso (Koizumi)
Công ty TNHH Sakakibara Shoten (Shinden)
Công ty CP Katano Kensetsu (Nado)
Công ty TNHH AMT (Takarada)
Công ty CP GLORY SUPPORT (Sanrizuka Hikarigaoka)

73-5060
35-6400
35-4300
37-0899
36-3330
40-5325
22-7135

24-0213
35-2635

80-5211
85-6969
0479-76-8951
36-6606
0299-63-1726
0478-55-1801
23-5090
36-5092

Cách vứt sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ không cần thiết

Có rất nhiều sự cố hỏa hoạn đang xảy ra!!

Có thể tháo pin ra 
khỏi sản phẩm không?

Không

Có

Dây nguồn (đi kèm)

Thân sản phẩm (bao gồm cả pin)
Đồ kim loại, gốm sứ, thủy tinh

Đồ kim loại, gốm sứ, thủy tinh

Đến cửa hàng hợp tác tái chế※

Rác độc hạiPin không thể sạc

Pin có thể sạc

Dây nguồn (đi kèm)

Thân sản phẩm

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ tích hợp pin sạc

Nếu khó tháo pin sạc ra khỏi sản phẩm, bạn có thể vứt nó giống như đồ kim loại, gốm sứ, thủy tinh, 
tuy nhiên hãy đảm bảo phóng điện (trạng thái không có điện), tham khảo sơ đồ trên để vứt đúng cách.

Nguồn lửa là những vật phát lửa như pin lithium-ion, v.v.

Trang web của Trung tâm tái 
chế pin sạc JBRC
※Cửa hàng hợp tác tái chế tại đây

Bảng danh sách ngày thu gom tài nguyên và rác 
●Từ bảng này, hãy xác nhận ngày thu gom tài nguyên và rác tại khu vực bạn đang sinh sống, sau đó 

điền ngày trong tuần và đánh số vào cột có dấu ○ tại bảng phân loại ở mặt trước.
●Tùy thuộc vào thời tiết và điều kiện đường sá, việc thu gom có   thể không thực hiện được hoặc bị 

trì hoãn.
●Ngay cả khi ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác vẫn được thu gom như bình thường.

Tuy nhiên, ngày 1 tháng 1 và ngày 2 tháng 1 sẽ đóng cửa.

Tính đến tháng 12 năm 2022

資源物とごみ収集日一覧表（ベトナム語）


